
Phụ lục I
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng       năm 2024 của HĐND huyện Kon Rẫy)

TT Danh mục mục tiêu, nhiệm vụ Đơn vị tính Kế hoạch năm 2025

1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi % 4,50%

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm % 4,50%

3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Huyện cơ bản thành nhiệm vụ xây dựng huyện
nông thôn mới % 100% (1/1)

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới % 100% (6/6)

- Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao % 33,33% (2/6)

- Tỷ lệ xã đạt nông thôn kiểu mẫu % 16,6% (1/6)

- Tỷ lệ thôn nông thôn mới vùng đồng bào dân
tộc thiểu % 52,7% (19/36)
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PHỤ LỤC II

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày     tháng       năm 2024 của HĐND huyện Kon Rẫy)
ĐVT: Đồng

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời
gian
KC-
HT

Quy mô đầu tư

Quyết định đầu tư

Vốn năm 2025
(Nguồn
NSTW)

Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số Trong đó: Vốn
NSTW

Nguồn vốn từ
ngân sách địa

phương

Nguồn vốn
huy động

ngoài ngân
sách

TỔNG SỐ 34.751,53 31.619,07 2.182,67 949,79 31.619,07

I Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới 9.330,46 6.198,00 2.182,67 949,79 6.198,00

1 Bố trí từ nguồn xã về đích NTM 1.583,10 1.441,50 0,00 141,60 1.441,50
1.1 Xã Tân Lập 696,80 644,00 0,00 52,80 644,00

- Đường nội thôn 3, xã Tân Lập UBND xã Tân
Lập

Xã Tân
Lập 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 440,00 400,00 40,00 400,00 X

-
Đường đi khu sản xuất thôn 6 xã Tân Lập
(Đoạn từ rẫy ông Đắc đi vào khu nghĩa
trang nhân dân thôn 6)

UBND xã Tân
Lập

Xã Tân
Lập 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 256,80 244,00 12,80 244,00 X

1.2 Xã Đăk Ruồng 170,50 153,50 0,00 17,00 153,50

- Đường nội thôn, thôn 14 xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk
Ruồng

Xã Đăk
Ruồng 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 170,50 153,50 17,00 153,50 X

1.3 Xã Đăk Tơ Lung 715,80 644,00 0,00 71,80 644,00

- Sửa chữa nhà rông thôn Kon Lung UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2025- Sửa chữa 01 nhà rông 83,30 75,00 8,30 75,00 X

- Sửa chữa nhà rông thôn Kon Keng UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2025- Sửa chữa 01 nhà rông 83,30 75,00 8,30 75,00 X

- Sửa chữa hệ thống điện nội thôn
1,2,3,4,5,8

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2025- Hạ tầng kỹ thuật; Cấp IV 222,20 200,00 22,20 200,00

- Đường đi khu sản xuất Kon Vi Vàng, xã
Đăk Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2025- Công trình GTNT cấp B,

BTXM 327,00 294,00 33,00 294,00 X

2 Bố trí từ nguồn huyện về đích NTM 10.913,56 7.639,50 2.182,67 1.091,39 7.639,50

2.1 Xã Tân Lập 6.627,86 4.639,50 1.325,57 662,79 4.639,50

-
Mở rộng, nâng cấp công trình Cấp nước
sinh hoạt thị trấn huyện lỵ Đăk Ruồng -
Tân Lập, huyện Kon Rẫy

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Tân
Lập-Đăk
Ruồng

2025 Công trình hạ tầng kỹ thuật,
cấp IV 6.627,86 4.639,50 1.325,57 662,79 4.639,50

2.1 Xã Đăk Tờ Re 4.285,70 3.000,00 857,10 428,60 3.000,00
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-

Trường Tiểu học Ka Pa Kơ Lơng. Hạng
mục: Phòng hội họp, phòng hiệu bộ, các
phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ
khác

Phòng
KT&HT

huyện

Xã Đăk
Tờ Re 2025 Công trình dân dụng, Cấp III 4.285,70 3.000,00 857,10 428,60 3.000,00

II
Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi

25.421,07 25.421,07 25.421,07

1 Dự án 4: Tiểu dự án 1 Đầu tư CSHT xã
ĐBKK, thôn ĐBKK

22.467,07 22.467,07 22.467,07

1.1 Thị trấn Đăk Rve 5.982,00 5.982,00 5.982,00

- Đường đi khu sản xuất thôn 5, thị trấn Đăk
Rve

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Rve 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 1.815,00 1.815,00 1.815,00

- Đường nội thôn 5, thị trấn Đăk Rve
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Thị trấn
Đăk Rve 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 1.972,00 1.972,00 1.972,00

- Đường đi KSX thôn 4, thị trấn Đăk Rve
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Thị trấn
Đăk Rve 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 2.195,00 2.195,00 2.195,00

1.2 Xã Đăk Tờ Re 3.921,00 3.921,00 3.921,00

- Đường đi KSX thôn Kon Xơm Luh xã Đăk
Tờ Re

UBND xã Đăk
Tờ Re

Xã Đăk
Tờ Re 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 1.746,000 1.746,000 1.746,00

- Đường đi KSX thôn Đak Puih xã Đăk Tờ Re
Phòng

KT&HT
huyện

Xã Đăk
Tờ Re 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 1.925,000 1.925,000 1.925,00

- Sân bê tông nhà văn hóa thôn Tam Sơn xã
Đăk Tờ Re

UBND xã Đăk
Tờ Re

Xã Đăk
Tờ Re 2025 BTXM 250,000 250,000 250,00 X

1.3 Xã Đăk Kôi 6.351,000 6.351,000 6.351,000

-
Đường đi khu sản xuất thôn 2 đoạn từ cầu
treo thôn 2 đến nước Lơng. Hạng mục: Nền
mặt đường và công trình thoát nước

Phòng
KT&HT

huyện

Xã Đăk
Kôi 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 1.950,00 1.950,00 1.950,00

- Đường đi KSX thôn Tu Ngó - Kon Bông xã
Đăk Kôi

Phòng
KT&HT

huyện

Xã Đăk
Kôi 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 2.172,00 2.172,00 2.172,00

- Đường đi KSX thôn Tu Rối, xã Đăk Kôi
UBND xã Đăk

Kôi
Xã Đăk

Kôi 2025 Công trình GTNT cấp B,
BTXM 2.229,00 2.229,00 2.229,00

1.4 Xã Đăk Pne 2.978,070 2.978,070 2.978,070

-
Đường đi khu sản xuất Đăk Răk thôn 4 (tiếp
theo)

UBND xã Đăk
Pne

Xã Đăk
Pne 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 1.076,00 1.076,00 1.076,00 X

-
Đường giao thông đi đầm cây quế thôn 4

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Đăk
Pne 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 1.902,07 1.902,07 1.902,07

1.5 Xã Đăk Tơ Lung 2.511,00 2.511,00 2.511,00

- Đường từ tỉnh lộ 677 đi khu sản xuất nước
Son nối dài xã Đăk Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 250,00 250,00 250,00 X

- Sửa chữa kênh mương thuỷ lợi thôn 2 Kon
Long xã Đăk Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình nông nghiệp và

phát triển nông thôn, Cấp IV 300,00 300,00 300,00 X

- Đường ra KSX nước muối  nhánh 2 xã Đăk
Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 252,00 252,00 252,00 X
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- Đường đi khu sản xuất Ngọc Tơ ve xã Đăk
Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 252,00 252,00 252,00 X

- Đường đi KSX tập Nước Nhê Nhánh 2 xã
Đăk Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 252,00 252,00 252,00 X

- Đường đi KSX Nước Sa xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 252,00 252,00 252,00 X

- Đường đi KSX Nước Muối xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 252,00 252,00 252,00 X

- Đường đi KSX Dân Quân xã Đăk Tơ Lung Phòng KT&HT
huyện

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 701,00 701,00 701,00 X

1.6 Xã Tân Lập 724,00 724,00 724,00

- Đường đi KSX thôn 5 xã Tân Lập (Đoạn từ
rẫy Y Ngan đi KSX)

UBND xã Tân
Lập

Xã Tân
Lập 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 393,00 393,00 393,00 X

- Đường đi KSX thôn 6 xã Tân Lập (Đường
liên xã đi khu sản xuất)

UBND xã Tân
Lập

Xã Tân
Lập 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 331,00 331,00 331,00 X

2 Dự án 5 2.713,00 2.713,00 2.713,00

-
Phòng học bộ môn  trường PTDTBT-
THCS Đăk Kôi

Phòng KT&HT
huyện

Xã Đăk
Kôi 2025 Xây mới phòng học bộ môn

và trang thiết bị đạt chuẩn 2.713,00 2.713,00 2.713,00

3
Dự án 10 Tiểu dự án 2: Hỗ trợ thiết lập
các điểm hỗ trợ ĐBDTTS ứng dụng
công nghệ thông tin tại UBND các xã, tt

241,00 241,00 241,00

- Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk
Kôi

Xã Đăk
Kôi 2025 Thiết bị chính, thiết bị phụ trợ,

vật tư phụ trợ và công lắp đặt...
120,50 120,50 120,50

- Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn
Đăk Rve

Thị trấn
Đăk Rve 2025 Thiết bị chính, thiết bị phụ trợ,

vật tư phụ trợ và công lắp đặt...
120,50 120,50 120,50

Ghi chú: HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư đúng quy định và giao vốn chi tiết cho từng danh mục dự dự án được phê duyệt.
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PHỤ LỤC III
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY
(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày     tháng       năm 2024 của HĐND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị, địa phương

Kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG 2025

Ghi chú
Tổng số

Vốn từ ngân sách trung ương
Vốn đầu tư phát

triển Vốn sự nghiệp

TỔNG SỐ 44.972 43.492 1.480

1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 28.032 28.032

2 Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững 0

3 Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  xây  dựng  nông
thôn mới 16.940 15.460 1.480
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PHỤ LỤC IV

PHÂN BỔ  VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN KON RẪY

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày     tháng       năm 2024 của HĐND huyện Kon Rẫy)
ĐVT: Đồng

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời
gian
KC-
HT

Quy mô đầu tư

Quyết định đầu tư

Vốn năm 2025
(Nguồn
NSTW)

Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số Trong đó: Vốn
NSTW

Nguồn vốn từ
ngân sách địa

phương

Nguồn vốn
huy động

ngoài ngân
sách

TỔNG SỐ 30.947,76 22.355,50 5.552,77 3.039,49 15.460,00

I Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới 30.947,76 22.355,50 5.552,77 3.039,49 15.460,00

1 Bố trí từ nguồn các xã về dích NTM 3.182,50 2.920,00 0,00 262,50 2.622,50

1.1 Xã Đăk Tân Lập 696,80 644,00 0,00 52,80 644,00

- Đường nội thôn 3, xã Tân Lập UBND xã Tân
Lập

Xã Tân
Lập 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 440,00 400,00 40,00 400,00 X Khởi công mới

-
Đường đi khu sản xuất thôn 6 xã Tân Lập
(Đoạn từ rẫy ông Đắc đi vào khu nghĩa
trang nhân dân thôn 6)

UBND xã Tân
Lập

Xã Tân
Lập 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 256,80 244,00 12,80 244,00 X Khởi công mới

1.2 Xã Đăk Ruồng 991,00 892,00 0,00 99,00 644,00

- Đường từ tỉnh lộ 677 đi KSX thôn 13
(tuyến số 1, tuyến số 2, tuyến số 3 )

UBND xã Đăk
Ruồng

Xã Đăk
Ruồng 2024- Công trình GTNT cấp B,

BTXM
118-

18/9/2024 820,50 738,50 82,00 490,50 X Công trình
chuyển tiếp

- Đường nội thôn, thôn 14 xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk
Ruồng

Xã Đăk
Ruồng 2025 Công trình GTNT cấp B,

BTXM 170,50 153,50 17,00 153,50 X Khởi công mới

1.3 Xã Đăk Tờ Re 778,90 740,00 0,00 38,90 690,50

- Đường nội thôn Đak Ơ Nglăng (đoạn từ
nhà bà Y Phôih đến dốc cao su)

UBND xã Đăk
Tờ Re

Xã Đăk
Tờ Re 2024- Công trình GTNT cấp B,

BTXM
62-

13/05/2024 778,90 740,00 38,90 690,50 X Công trình
chuyển tiếp

1.4 Xã Đăk Tờ Lung 715,80 644,00 0,00 71,80 644,00

- Sửa chữa nhà rông thôn Kon Lung UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2025- Sửa chữa 01 nhà rông 83,30 75,00 8,30 75,00 X Khởi công mới

- Sửa chữa nhà rông thôn Kon Keng UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2025- Sửa chữa 01 nhà rông 83,30 75,00 8,30 75,00 X Khởi công mới

- Sửa chữa hệ thống điện nội thôn
1,2,3,4,5,8

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2025- Hạ tầng kỹ thuật; Cấp IV 222,20 200,00 22,20 200,00 Khởi công mới

- Đường đi khu sản xuất Kon Vi Vàng, xã
Đăk Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2025- Công trình GTNT cấp B,

BTXM 327,00 294,00 33,00 294,00 X Khởi công mới
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2 Bố trí từ nguồn huyện về đích NTM 27.765,26 19.435,50 5.552,77 2.776,99 12.837,50

2.1 Xã Đăk Ruồng 11.422,70 7.996,00 2.284,10 1.142,60 3.596,00

- Mở rộng, nâng cấp công trình nghĩa trang
nhân dân  Đăk Ruồng - Tân Lập

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Đăk
Ruồng

2024-
2025

Hạ tầng kỹ thuật; Cấp IV
(nâng cấp)

760-
27/9/2024 4.285,70 3.000,00 857,10 428,60 700,00 Công trình

chuyển tiếp

-

Trường Mầm non Ánh Dương. Hạng
mục: Phòng học, phòng hiệu bộ và các
hạng mục khác: Sân, mái che, cổng tường
rào, phá dở hạng mục cũ; sửa chữa nhà vệ
sinh; hệ thống cấp thoát nước

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Đăk
Ruồng

2024-
2025 Công trình dân dụng, Cấp III 762-

27/9/2024 7.137,00 4.996,00 1.427,00 714,00 2.896,00 Công trình
chuyển tiếp

2.2 Xã Tân Lập 12.056,86 8.439,50 2.411,57 1.205,79 6.241,50

- Đường đi khu sản xuất thôn 4, xã Tân
Lập

Phòng
KT&HT

huyện

Xã Tân
Lập

2024-
2025

Công trình GTNT cấp B,
BTXM

207-
20/02/2023 5.429,00 3.800,00 1.086,00 543,00 1.602,00 Công trình

chuyển tiếp

-
Mở rộng, nâng cấp công trình Cấp nước
sinh hoạt thị trấn huyện lỵ Đăk Ruồng -
Tân Lập, huyện Kon Rẫy

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Tân
Lập-Đăk
Ruồng

2025 Công trình hạ tầng kỹ thuật,
cấp IV 6.627,86 4.639,50 1.325,57 662,79 4.639,50 Khởi công mới

2.3 Xã Đăk Tờ Re 4.285,70 3.000,00 857,10 428,60 3.000,00

-

Trường Tiểu học Ka Pa Kơ Lơng. Hạng
mục: Phòng hội họp, phòng hiệu bộ, các
phòng chức năng và các hạng mục phụ
trợ khác

Phòng
KT&HT

huyện

Xã Đăk
Tờ Re 2025 Công trình dân dụng, Cấp III 4.285,70 3.000,00 857,10 428,60 3.000,00 Khởi công mới
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PHỤ LỤC V
PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HUYỆN KON RẪY
(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày     tháng       năm 2024 của HĐND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời
gian

KC-HT
Quy mô đầu tư

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn
NSTW đã

phân bổ đến
hết năm

2024

Vốn NSTW
bố trí năm

2025

Dự án
thực
hiện

theo cơ
chế đặc

thù

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số Trong đó:
Vốn NSTW

TỔNG SỐ 31.040,07 30.939,57 1.205,50 28.032,00

I
Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi

31.040,07 30.939,57 1.205,50 28.032,00

1 Dự án 1 2.880,00 2.779,50 874,50 1.905,00

1.1 Hỗ trợ đất ở 264,00 240,00 0,00 240,00

- Thị Trấn Đăk Rve UBND thị trấn
Đăk Rve

Thị trấn
Đăk Rve 2025 6 hộ 264,00 240,00 240,00

1.2 Hỗ trợ nhà ở 616,00 539,50 0,00 539,50

- Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk
Kôi

Xã Đăk
Kôi 2025 5 hộ 220,00 200,00 200,00

- Xã Đăk Pne UBND xã Đăk
Pne

Xã Đăk
Pne 2025 8 hộ 396,00 339,50 339,50

1,3 Hỗ trợ đất sản xuất 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4 Hỗ trợ công trình NSH tập trung 2.000,00 2.000,00 874,50 1.125,50

- Công trình NSH tập trung Đăk Nâm, thôn 2
xã Đăk Pne

Phòng
NN&PTNT

Xã Đăk
Pne

2024-
2025

Công trình hạ tầng kỹ
thuật; cấp công trình

cấp IV

446-
4/6/2024 2.000,00 2.000,00 874,50 1.125,50 Công trình

chuyển tiếp

2 Dự án 4 25.206,07 25.206,07 331,00 23.173,00

2.1 Tiểu dự án 1 25.206,07 25.206,07 331,00 23.173,00

8/16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



* Đầu tư CSHT xã ĐBKK, thôn ĐBKK 25.206,07 25.206,07 331,00 23.173,00

* Thị trấn Đăk Rve 5.982,00 5.982,00 0,00 5.982,00

- Đường đi khu sản xuất thôn 5, thị trấn Đăk
Rve

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Rve 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 1.815,00 1.815,00 1.815,00 Khởi công
mới

- Đường nội thôn 5, thị trấn Đăk Rve Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Rve 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 1.972,00 1.972,00 1.972,00 Khởi công
mới

- Đường đi KSX thôn 4, thị trấn Đăk Rve Ban QLDA
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Rve 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 2.195,00 2.195,00 2.195,00 Khởi công
mới

* Xã Đăk Tờ Re 3.921,000 3.921,000 0,000 3.921,000

- Đường đi KSX thôn Kon Xơm Luh xã Đăk
Tờ Re

UBND xã Đăk
Tờ Re

Xã Đăk Tờ
Re 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 1.746,000 1.746,000 1.746,000 Khởi công
mới

- Đường đi KSX thôn Đak Puih xã Đăk Tờ
Re

Phòng KT&HT
huyện

Xã Đăk Tờ
Re 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 1.925,000 1.925,000 1.925,000 Khởi công
mới

- Sân bê tông nhà văn hóa thôn Tam Sơn xã
Đăk Tờ Re

UBND xã Đăk
Tờ Re

Xã Đăk Tờ
Re 2025 BTXM 250,000 250,000 250,000 X Khởi công

mới

* Xã Đăk Kôi 6.351,00 6.351,00 0,00 6.351,00

-
Đường đi khu sản xuất thôn 2 đoạn từ cầu
treo thôn 2 đến nước Lơng. Hạng mục: Nền
mặt đường và công trình thoát nước

Phòng KT&HT
huyện

Xã Đăk
Kôi 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 1.950,00 1.950,00 1.950,00 Khởi công
mới

- Đường đi KSX thôn Tu Ngó - Kon Bông xã
Đăk Kôi

Phòng KT&HT
huyện

Xã Đăk
Kôi 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 2.172,00 2.172,00 2.172,00 Khởi công
mới

- Đường đi KSX thôn Tu Rối, xã Đăk Kôi UBND xã Đăk
Kôi

Xã Đăk
Kôi 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 2.229,00 2.229,00 2.229,00 Khởi công
mới

* Xã Đăk Pne 5.178,07 5.178,07 0,00 3.476,00

- Đường đi khu sản xuất Đăk Răk thôn 4 (tiếp
theo)

Phòng KT&HT
huyện

Xã Đăk
Pne 2024-

BTXM, Tổng chiều
dài tuyến: L =

721,26m

313-
19/04/2024 2.200,00 2.200,00 497,93 Công trình

chuyển tiếp

- Đường đi khu sản xuất Đăk Răk thôn 4 (tiếp
theo)

UBND xã Đăk
Pne

Xã Đăk
Pne 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 1.076,00 1.076,00 1.076,00 X Khởi công
mới
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- Đường giao thông đi đầm cây quế thôn 4 Ban QLDA
ĐTXD huyện

Xã Đăk
Pne 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 1.902,07 1.902,07 1.902,07 Khởi công
mới

* Xã Đăk Tơ Lung 2.763,00 2.763,00 181,00 2.582,00

- Đường nội Thôn Kon Mong Tu xã Đăk Tơ
Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung

2024-
2025

Công trình GTNT cấp
B, BTXM

35-
11/6/2024 252,00 252,00 181,00 71,00 X Công trình

chuyển tiếp

- Đường từ tỉnh lộ 677 đi khu sản xuất nước
Son nối dài xã Đăk Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 250,00 250,00 250,00 X Khởi công
mới

- Sửa chữa kênh mương thuỷ lợi thôn 2 Kon
Long xã Đăk Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025

Công trình nông
nghiệp và phát triển
nông thôn, Cấp IV

300,00 300,00 300,00 X Khởi công
mới

- Đường ra KSX nước muối  nhánh 2 xã Đăk
Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 252,00 252,00 252,00 X Khởi công
mới

- Đường đi khu sản xuất Ngọc Tơ ve xã Đăk
Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 252,00 252,00 252,00 X Khởi công
mới

- Đường đi KSX tập Nước Nhê Nhánh 2 xã
Đăk Tơ Lung

UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 252,00 252,00 252,00 X Khởi công
mới

- Đường đi KSX Nước Sa xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 252,00 252,00 252,00 X Khởi công
mới

- Đường đi KSX Nước Muối xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk
Tơ Lung

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 252,00 252,00 252,00 X Khởi công
mới

- Đường đi KSX Dân Quân xã Đăk Tơ Lung Phòng KT&HT
huyện

Xã Đăk Tơ
Lung 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 701,00 701,00 701,00 Khởi công
mới

* Xã Tân Lập 1.011,00 1.011,00 150,00 861,00

- Đường đi KSX thôn 6 xã Tân Lập (Đoạn từ
nhà ông A Nhảy đi vào)

UBND xã Tân
Lập

Xã Tân
Lập

2024-
2025

Công trình GTNT cấp
B, BTXM

42
16/7/2024 287,00 287,00 150,00 137,00 X Công trình

chuyển tiếp

- Đường đi KSX thôn 5 xã Tân Lập (Đoạn từ
rẫy Y Ngan đi KSX)

UBND xã Tân
Lập

Xã Tân
Lập 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 393,00 393,00 393,00 X Khởi công
mới

- Đường đi KSX thôn 6 xã Tân Lập (Đường
liên xã đi khu sản xuất)

UBND xã Tân
Lập

Xã Tân
Lập 2025 Công trình GTNT cấp

B, BTXM 331,00 331,00 331,00 X Khởi công
mới

3 Dự án 5 2.713,00 2.713,00 2.713,00

- Phòng học bộ môn  trường PTDTBT-THCS
Đăk Kôi

Phòng KT&HT
huyện

Xã Đăk
Kôi 2025

Xây mới phòng học
bộ môn và trang thiết

bị đạt chuẩn

204-
20/02/2023 2.713,00 2.713,00 2.713,00 Khởi công

mới

4 Dự án 10 241,00 241,00 0,00 241,00

*
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ
trợ ĐBDTTS ứng dụng công nghệ thông tin
tại UBND xã

241,00 241,00 0,00 241,00
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- Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk
Kôi

Xã Đăk
Kôi 2025 Thiết bị chính, thiết bị

phụ trợ, vật tư phụ trợ
và công lắp đặt...

120,50 120,50 120,50 Khởi công
mới

'- Thị trấn Đăk Rve UBND thị trấn
Đăk Rve

Thị trấn
Đăk Rve 2025

Thiết bị chính, thiết bị
phụ trợ, vật tư phụ trợ
và công lắp đặt...

120,50 120,50 120,50 Khởi công
mới
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PHỤ LỤC: VI

PHÂN BỔ CHI TIẾT  VỐN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày     tháng       năm 2024 của HĐND huyện Kon Rẫy)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Đơn vị thực hiện Tổng số

Vốn năm 2025

Ghi chúSự nghiệp
giáo dục -

đào tạo

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
bảo đảm xã

hội

Sự nghiệp
khác

A B 1 2 3 4 5 6 7
TỔNG CỘNG 1.480 0 500 30 950

A CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI 1.480 0 500 30 950

1 Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an
ninh, trật tự 30 0 0 30 0

- Xã  Tân Lập UBND xã Tân Lập 5 5

- Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 5 5

- Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 5 5

- Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 5 5

- Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 5 5

- Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 5 5

2 Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Phòng NN&PTNT huyện 200 200

3 Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và
cấp nước sạch nông thôn 300 300

- Xã  Tân Lập UBND xã Tân Lập 50 50

- Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 50 50

- Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 50 50

- Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 50 50

- Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 50 50

- Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 50 50

4 Chương trình phát triển du lịch nông thôn Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 250 0 0 0 250
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5 Chương trình chuyển đổi số trong XD NTM, hướng tới NTM thông
minh Phòng NN&PTNT huyện 0 0 0 0

6 Hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm
nông nghiệp Phòng NN&PTNT huyện 0 0 0 0

7 Đào tạo nâng cao năng lực CB làm công tác XD NTM các cấp, nâng
cao nhận thức, chuyển đổi tư duy người dân, cộng đồng Phòng NN&PTNT huyện 0 0 0

8
Nâng cao chất lượng, hiệu quả K.tra, G.sát, Đ.giá thực hiện Chương
trình; xây dựng hệ thống G.sát, Đ.giá; nhân rộng mô hình G.sát an
ninh hiện đại và G.sát của cộng đồng

150 0 0 0 150

- Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện 60 60

- Xã  Tân Lập UBND xã Tân Lập 15 15

- Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 15 15

- Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 15 15

- Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 15 15

- Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 15 15

- Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 15 15

9 Các hoạt động khác tại các địa phương (*) 550 0 0 0 550

- Xã  Tân Lập UBND xã Tân Lập 90 90
- Xã Đăk Ruồng UBND xã Đăk Ruồng 90 90
- Xã Đăk Tơ Lung UBND xã Đăk Tơ Lung 90 90
- Xã Đăk Tờ Re UBND xã Đăk Tờ Re 90 90
- Xã Đăk Kôi UBND xã Đăk Kôi 95 95
- Xã Đăk Pne UBND xã Đăk Pne 95 95
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PHỤ LỤC VII
DANH MỤC DỰ ÁN, MỨC VỐN  ĐỐI ỨNG VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA HUYỆN KON RẪY (ĐỢT I)
(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày     tháng       năm 2024 của HĐND huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Quy mô, năng lực
thiết kế

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư Vốn 2025

Ghi chúSố quyết định
ngày, tháng,

năm ban hành

TMĐT

Tổng số Trong đó:
NSĐP Tổng số Trong đó:

NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TỔNG CỘNG 11.479,00 11.479,00

I
Vốn Ngân sách huyện đối ứng thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc phát triển KT-
XH vùng Đồng bào DTTS và MN

4.703,00 4.703,00 2.590,00 2.590,00

1 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các công trình
cấp bách 4.613,00 4.613,00 2.500,00 2.500,00

-

Nâng cấp Đường vào Trụ sở Ban Chỉ huy
Quân sự huyện và Khu Thương mại - Giáo dục
- Dân cư phía tây trung tâm thị trấn huyện lỵ
Kon Rẫy. Hạng mục: Mặt đường và bó vỉa

Ban QLDA
ĐTXD huyện

Công trình giao
thông, Cấp III 2025 4.613,00 4.613,00 2.500,00 2.500,00

2 Sự nghiệp kinh tế 90,00 90,00 90,00 90,00

- Duy tu bảo trì tuyến đường huyện quản lý Phòng KT-
HT huyện 90,00 90,00 90,00 90,00

II
Vốn Ngân sách huyện đối ứng thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới

8.889,00 8.889,00 8.889,00 8.889,00

1 Phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy
định tại Nghị quyết HĐND tỉnh 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

- Sửa chữa Trụ sở HĐND&UBND thị trấn Đăk
Rve

Ban quản lý
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Rve

Công trình dân
dụng, Cấp III 2025 NQ số 45

16/12/2021 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

- Nâng cấp các tuyến đường quy hoạch dân cư
(Khu Lâm viên), xã Tân Lập

Ban quản lý
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Rve

Đường nội khu
vực, Cấp IV 2025 NQ số 45

16/12/2021 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

2 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có
mục tiêu XD NTM 789,00 789,00 789,00 789,00

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



-

Trường Mầm non xã Đăk Kôi (điểm chính),
huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Xây mới  01 nhà
vệ sinh, hệ thống cấp, thoát nước và các hạng
mục phụ trợ;

Ban quản lý
ĐTXD huyện Xã Đăk Kôi Công trình cộng

cộng, cấp IV 2025 NQ số 45
16/12/2021 389 389 389 389

-

Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm thôn 4), xã
Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Làm
mới sân bê tông + Hệ thống cấp nước và các
hạng mục phụ trợ

Ban quản lý
ĐTXD huyện

Xã Đăk Tờ
Re

Công trình cộng
cộng, cấp IV 2025 NQ số 45

16/12/2021 400 400 400 400

4 Sự nghiệp kinh tế 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00

- Nâng cấp mặt đường Hùng Vương, thị trấn
Đăk Rve, huyện Kon Rẫy

Ban quản lý
ĐTXD huyện

Thị trấn
Đăk Rve

Công trình giao
thông, Cấp III 2025 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5400,00
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PHỤ LỤC: VIII
CHI TIẾT NGUỒN ĐỐI ỨNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY

DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY
(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày     tháng       năm 2024 của HĐND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung Đơn vị thực hiện Kinh phí thực hiện
CTMTQG Ghi chú

A B 1 2 3

TỔNG CỘNG CÁC NGUỒN ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH HUYỆN 1.442,54

A CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI 1.442,54

1 Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kon Rẫy đến năm 2040 Phòng KT-HT huyện 1.161,54

2 Kinh phí hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí Phòng NN và PNTNT
huyện 281,00

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-12-31T16:10:00+0700


		2024-12-31T16:09:51+0700




